
 SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K19(CBMA19A) 

 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 

CB món ăn (Phần thực hành 

chế biến món ăn) 

8 C.ngày Nguyễn Huy Tuyến C103 

4 03/01 8 C.ngày Nguyễn Huy Tuyến C103 

5 04/01 8 C.ngày Nguyễn Huy Tuyến C103 

6 05/01 8 C.ngày Nguyễn Huy Tuyến C103 

2 

2 08/01 7 C.ngày Nguyễn Huy Tuyến C103 

3 09/01 KTHM Chế biến món ăn  Sáng Khoa du lịch C103 

4 10/01 Tâm lý & KNGTƯXVKDL 5 Sáng NguyễnT Mai Phương B202 

5 11/01 Ôn KT kết thúc học kì 3   Tự ôn  

6 12/01 Ôn KT kết thúc học kì 3   Tự ôn  

3 

2 15/01 KT Hạch toán định mức  Chiều Phòng ĐT, Khoa KT B202 

3 16/01 KT môn Chính trị  Chiều Phòng ĐT, Khoa KT B202 

4 17/01 KT môn Tổng quan DL  Chiều Phòng ĐT, Khoa KT B202 

5 18/01 KT môn Sinh lý DD  Chiều Phòng ĐT, Khoa KT B202 

6 19/01 KT TL&KNGTƯXVKDL  Chiều Phòng ĐT, Khoa KT B202 

4 

2 22/01 
Tiếng anh CN 

Sinh hoạt 

4 

1 
Sáng 

Phạm Thị Ngọc Anh 

Hoàng Thị Lan 
B202 

3 23/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Phạm Thị Ngọc Anh B202 

4 24/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Phạm Thị Ngọc Anh B202 

5 25/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng Bùi Bích Phương B202 

6 26/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Phạm Thị Ngọc Anh B202 

5 

2 29/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng Bùi Bích Phương B202 

3 30/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Phạm Thị Ngọc Anh B202 

4 31/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Phạm Thị Ngọc Anh B202 

 

                                                                                Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

              (Đã ký)  (Đã ký) 

 

      Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K19(CBMA19B) 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 Nhận dụng cụ, vệ sinh   Trịnh Thị Nga C305 

4 03/01 Chế biến bánh &MATM 8,5 C.ngày Trịnh Thị Nga C305 

5 04/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Nga C305 

6 05/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Nga C305 

2 

2 08/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Nga C305 

3 09/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Nga C305 

4 10/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Nga C305 

5 11/01 Chế biến bánh &MATM 4 Sáng Trịnh Thị Nga C305 

6 12/01 Chế biến bánh &MATM 8,5 C.ngày Trịnh Thị Hương C305 

3 

2 15/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Hương C305 

3 16/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Hương C305 

4 17/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Hương C305 

5 18/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Hương C305 

6 19/01 Chế biến bánh &MATM 8 C.ngày Trịnh Thị Hương C305 

4 

2 22/01 Chế biến bánh &MATM 4 Sáng Trịnh Thị Hương C305 

3 23/01 KTHM  CCB&MATM  Sáng  Phòng ĐT, Khoa DL C305 

4 24/01 
Kỹ năng sống 

Sinh hoạt 

4 

1 
Sáng 

Lê Thị Quyên 

Hoàng Thị Lan 
B302 

5 25/01 KTHM  TL&KNGTƯXVKDL  Chiều Phòng ĐT, Khoa CB B302 

6 26/01 KTHM  Sinh lý dinh dưỡng  Chiều Phòng ĐT, Khoa CB B302 

5 

2 29/01 KTHM  Quản trị tác nghiệp  Chiều Phòng ĐT, Khoa CB B302 

3 30/01 KTHM  Xây dựng thực đơn  Chiều Phòng ĐT, Khoa CB B302 

4 31/01 KTHM  Tổng quan DL&KS   Chiều Phòng ĐT, Khoa CB B302 

 

                                                                                Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

              (Đã ký) (Đã ký) 

 

       Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K19(CBMA19C) 

 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

4 03/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

5 04/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

6 05/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

2 

2 08/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

3 09/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

4 10/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

5 11/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

6 12/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

3 

2 15/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

3 16/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

4 17/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

5 18/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

6 19/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

4 

2 22/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

3 23/01 
Quản trị tác nghiệp 

Sinh hoạt 

4 

1 
Sáng 

Phạm Thị Thu Hiền 

Hoàng Thị Lan 
B301 

4 24/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

5 25/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

6 26/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

5 

2 29/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

3 30/01 Quản trị tác nghiệp 5 Sáng  Phạm Thị Thu Hiền B301 

4 31/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Dương Phương Chi B301 

 

                                                                                Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

              (Đã ký)                                                                 (Đã ký) 

 

      Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 
 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K19(CBMA19H) 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên Phòng học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 Nhận dụng cụ, vệ sinh   Dương Thị Thắm C202 

4 03/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

5 04/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

6 05/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

2 

2 08/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

3 09/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

4 10/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

5 11/01 KT Pha chế đồ uống 8 C.ngày Dương Thị Thắm C202 

6 12/01 KT Pha chế đồ uống 4 Sáng Dương Thị Thắm C202 

3 

2 15/01 KTHM  Kỹ thuật PCĐU  Sáng Phòng ĐT, Khoa DL C202 

3 16/01 Nghiệp vụ lưu trú 8 C.ngày Bùi Bích Phương XưởngTHmới 

4 17/01 Nghiệp vụ lưu trú 8 C.ngày Bùi Bích Phương XưởngTHmới 

5 18/01 Nghiệp vụ lưu trú 8 C.ngày Bùi Bích Phương XưởngTHmới 

6 19/01 Nghiệp vụ lưu trú 8 C.ngày Bùi Bích Phương XưởngTHmới 

4 

2 22/01 Nghiệp vụ lưu trú 8 C.ngày Bùi Bích Phương XưởngTHmới 

3 23/01 Nghiệp vụ lưu trú 5 C.ngày Bùi Bích Phương XưởngTHmới 

4 24/01 KTHM  NV lưu trú  Sáng P. Đào tạo, Khoa DL XưởngTHmới 

5 25/01 Kỹ năng sống 5 Sáng Lê Thị Quyên B302 

6 26/01 
Tiếng anh CN 

Sinh hoạt 

4 

1 
Sáng 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Hoàng Thị Lan 
B302 

5 

2 29/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh B302 

3 30/01 Kỹ năng sống 5 Sáng Lê Thị Quyên B302 

4 31/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh B302 

 

                                                                                Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

    (Đã ký) (Đã ký) 

 

 

      Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 
 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 1/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K19(CBMA19M) 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 Xây dựng thực đơn 5 Sáng Trịnh Thị Hương B201 

4 03/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh B201 

5 04/01 Xây dựng thực đơn 5 Sáng Trịnh Thị Hương B201 

6 05/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh B201 

2 

2 08/01 Xây dựng thực đơn 5 Sáng Trịnh Thị Hương B201 

3 09/01 Thương phẩm & ATTP 5 Sáng Yên Thị Sơn B201 

4 10/01 Xây dựng thực đơn 5 Sáng Trịnh Thị Hương B201 

5 11/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Lan Anh B201 

6 12/01 Thương phẩm & ATTP 5 Sáng Yên Thị Sơn B201 

3 

2 15/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

3 16/01 Thương phẩm & ATTP 5 Sáng Yên Thị Sơn B201 

4 17/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

5 18/01 Thương phẩm & ATTP 5 Sáng Yên Thị Sơn B201 

6 19/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

4 

2 22/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

3 23/01 Thương phẩm & ATTP 5 Sáng Yên Thị Sơn B201 

4 24/01 Xây dựng thực đơn 5 Sáng Trịnh Thị Hương B201 

5 25/01 
Thương phẩm & ATTP 

Sinh hoạt 

4 

1 
Sáng 

Yên Thị Sơn 

Hoàng Thị Lan 
B201 

6 26/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

5 

2 29/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

3 30/01 Thương phẩm & ATTP 5 Sáng Yên Thị Sơn B201 

4 31/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Lê Thị Hương B201 

 

                                                                               Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

          (Đã ký)                          (Đã ký) 

 

      Nguyễn Xuân Hạ                                    Phạm Thị Huệ 

 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K20(CBMA20A) 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 Tổng quan DL & KS 5 Sáng Nguyễn T Thùy Dung B302 

4 03/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

5 04/01 Tổng quan DL & KS 5 Sáng Nguyễn T Thùy Dung B302 

6 05/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

2 

2 08/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

3 09/01 Tổng quan DL & KS 5 Sáng Nguyễn T Thùy Dung B302 

4 10/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

5 11/01 Tổng quan DL & KS 5 Sáng Nguyễn T Thùy Dung B302 

6 12/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

3 

2 15/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

3 16/01 Tổng quan DL & KS 5 Sáng Nguyễn T Thùy Dung B302 

4 17/01 Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

5 18/01 Tổng quan DL & KS 5 Sáng Nguyễn T Thùy Dung B302 

6 19/01 

Tiếng anh CN 5 Sáng Nguyễn Thị Ngọc B302 

Học nội quy xuống xưởng 

Nhận dụng cụ 
 Chiều 

Vũ Ngọc Tính 

Vũ Thị Nga 
D, T2 

4 

2 22/01 

Chế biến món ăn (Phần cắt 

thái tạo hình và tỉa hoa 

trang trí) 

8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

3 23/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

4 24/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

5 25/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

6 26/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

5 

2 29/01 Chế biến món ăn (Phần cắt 

thái tạo hình và tỉa hoa 

trang trí) 

8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

3 30/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

4 31/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

 

                                                                            Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

           (Đã ký)                                                                (Đã ký) 

 

      Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 
 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K20(CBMA20B) 

 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 
Chế biến món ăn (Phần cắt 

thái tạo hình và tỉa hoa 

trang trí) 

8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

4 03/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

5 04/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

6 05/01 8 C. ngày Vũ Thị Nga D, T2 

2 

2 08/01 Nhận dụng cụ, vệ sinh   Lê Đình Hiệp C101 

3 09/01 Chế biến món ăn (Phần 

thực hành chế biến món 

ăn) 

8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

4 10/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

5 11/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

6 12/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

3 

2 15/01 

Chế biến món ăn (Phần 

thực hành chế biến món 

ăn) 

8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

3 16/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

4 17/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

5 18/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

6 19/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

4 

2 22/01 

Chế biến món ăn (Phần 

thực hành chế biến món 

ăn) 

8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

3 23/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

4 24/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

5 25/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

6 26/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

5 

2 29/01 Chế biến món ăn (Phần 

thực hành chế biến món 

ăn) 

8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

3 30/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

4 31/01 8 C. ngày Lê Đình Hiệp C101 

 

                                                                               Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

        (Đã ký)                                                                  (Đã ký) 

 

        Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 

 
 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Tháng 01/2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K20(CBMA20C) 

 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Giờ 

TH 

Tiết 

học 
Giáo viên 

Phòng 

học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch     

3 02/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Phạm Thị Thu Hiền B303 

4 03/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

5 04/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Phạm Thị Thu Hiền B303 

6 05/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

2 

2 08/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Phạm Thị Thu Hiền B303 

3 09/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

4 10/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Phạm Thị Thu Hiền B303 

5 11/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

6 12/01 Sinh lý dinh dưỡng 5 Sáng Lê Thạch Hải B303 

3 

2 15/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Phạm Thị Thu Hiền B303 

3 16/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

4 17/01 Văn hóa ẩm thực 5 Sáng Phạm Thị Thu Hiền B303 

5 18/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

6 19/01 Sinh lý dinh dưỡng 5 Sáng Lê Thạch Hải B303 

4 

2 22/01 Chế biến món ăn (LT) 5 Sáng Dương Thị Thắm B303 

3 23/01 Sinh lý dinh dưỡng 5 Sáng Lê Thạch Hải B303 

4 24/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

5 25/01 
Sinh lý dinh dưỡng 

Sinh hoạt 

4 

1 
Sáng 

Lê Thạch Hải 

Nguyễn Thị Hà 
B303 

6 26/01 Chế biến món ăn (LT) 5 Sáng Dương Thị Thắm B303 

5 

2 29/01 Chế biến món ăn (LT) 5 Sáng Dương Thị Thắm B303 

3 30/01 Tiếng anh cơ bản 5 Sáng Tô Thị Thủy B303 

4 31/01 Chế biến món ăn (LT) 5 Sáng Dương Thị Thắm B303 

 

                                                                               Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

      P.HIỆU TRƯỞNG                                                 NGƯỜI LẬP 

 

 

              (Đã ký)                                                                   (Đã ký) 

 

      Nguyễn Xuân Hạ                                   Phạm Thị Huệ 
 



SỞ CÔNG THƯƠNG THANH HOÁ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP 

( Năm 2018) 

Lớp: TCN Kỹ thuật chế biến món ăn K18D(CBMA18D) 

Tuần Thứ 
Ngày 

tháng 
Môn học 

Tiết 

học 
Giáo viên Phòng học 

1 

2 01/01 Nghỉ tết dương lịch    

3 02/01 KTL KNsống, Chính trị, Pháp luật Chiều Phòng Đào tạo  

4 03/01 KTL Hạch toán ĐM, TP& ATTP Chiều Phòng Đào tạo  

5 04/01 KTL QT tác nghiệp, VH ẩm thực Chiều Phòng Đào tạo  

6 05/01 KTL Tiếng anh CN, Anh cơ bản Chiều Phòng Đào tạo  

2 

2 08/01 
KTL Tâm lý&KNGT, XDTĐ, 

GDTC 
Chiều Phòng Đào tạo 

 

3 09/01 KTL CBB & MĂTM Chiều Khoa Du lịch  

4 10/01 KTL KT trang trí cắm hoa Chiều Khoa Du lịch  

5 11/01 KTL NV lễ tân Chiều Khoa Du lịch  

6 12/01 KTL Kỹ thuật PCĐU Chiều Khoa Du lịch  

3 

2 15/01 
Hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần 

thiết 

   

3 16/01    

4 17/01    

5 18/01 Xét tư cách thi tốt nghiệp 15h00 Hội đồng thi TN Hội trường B 

6 19/01 

Ôn thi tốt nghiệp 

 Tự ôn  

4 

2 22/01  Tự ôn  

3 23/01  Tự ôn  

4 24/01  Tự ôn  

5 25/01 
Thi TN môn Chính trị 

Thi TN môn LT nghề 

Sáng 

Chiều 
Hội đồng thi TN 

B404 

6 26/01 Thi TN môn TH nghề Sáng 
C101,102,103 

C203 

5 06/03/2018 Bế giảng 8h00 
Phòng Đào tạo, 

Phòng QLHSSV 

 

 
 

 Ngày 29 tháng 12 năm 2017 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP 

 

(Đã ký) 

 

(Đã ký) 

Nguyễn Xuân Hạ Phạm Thị Huệ 

 


